
  Bản thân 
 Người phụ 

thuộc 

 Trừ bảo hiểm 

bắt buộc 

93 Nguyễn Cao Phong Khoa CNTT 179.795.333   33.000.000     13.200.000  2.134.885    131.460.448  32.559.772  5.957.500     12.226.481     21.285.620   14.375.791    -            6.909.829

STT HỌ VÀ TÊN

 Số thuế Quý 

1/2023 trừ 

tháng tiếp  

theo 

Số tiền còn được 

nhận

 Số thuế 

nộp/quý 

 Số thuế đã 

tạm khấu trừ 

trong Q1/2023 

 Số Thuế được 

hoàn năm 2022 

  NQ 03 Quý 

1/2023 + Truy 

lãnh 

 Trừ thuế Quý 

1/2023 vào tiền 

NQ 03 quý 

1/2023 

     (Thu nhập từ tiền công, tiền thù lao của cá nhân có ký hợp đồng lao động BC + HĐQTC)

ĐƠN VỊ
 Tổng thu nhập 

chịu thuế/Quý 

Các khoản giảm trừ/ Quý

 Thu nhập tính 

thuế/quý 
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